














CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 27/ITALIA/2023 

 

      I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

     Tên tổ chức, cá nhân: CHI NHÁNH HÒA BÌNH- CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM DQUEEN COTY PROCTER GAMBLE DEBEERS ITALIA 

     Địa chỉ: Cạnh Khu CN Lương Sơn, tổ 4, thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, huyện 

Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. 

     Điện thoại: 02439937666 

      Mã số doanh nghiệp: 0108632484-001 

    Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Số 68/2022/ATTP-CNĐK, 

Ngày cấp: 28/12/2022, nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế 

tỉnh Hòa Bình. 

II. Thông tin về sản phẩm 

  1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung SỮA HẠT DR ENDSURE 

DIAMOND ORGANIC  

2. Thành phần: Sữa bột gầy (40-45%), đạm whey cô đặc, đường 

Isomalt, chất xơ hòa tan (FOS), sữa non (IgG), Choline, Beta-glucan, Taurine, 

Lysine, bột óc chó, bột hạnh nhân, bột yến mạch, bột macca, bột hạt sachi, bột 

đậu hà lan, bột gạo lứt huyết rồng. Các vitamin (Vitamin A, Vitamin C, 

Vitamin E, Vitamin B12, Vitamin D3, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin 

K2(MK7), Vitamin B5, Vitamin B3, Axit folic). Khoáng cahats (Canxi 

carbonate, Aquamin F, Sắt III polymaltose, Kẽm gluconat, Đồng sulfat, 

Mangan sulfat, Magie phosphate, Natri Selenit). Huowng sữa và hương vani 

tổng hợp dùng trong thực phẩm. 

  3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản 

xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn của sản phẩm. 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

- Quy cách bao gói:  

+ Dạng hộp gói thiếc:  16g, 18g, 20g, 25g, 150g, 500g, 1kg, 



+ Dạng lon: 360g/lon, 400g/lon, 500g/lon, 850g/lon, 900g/lon, 1kg/lon, 

2kg/lon hoặc theo nhu cầu đóng gói của thị trường và được ghi cụ thể trên nhãn 

và bao bì. 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong hộp túi tráng thiếc, lon 

thiếc bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo định của Bộ Y tế. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:  CHI NHÁNH HÒA BÌNH- 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DQUEEN COTY PROCTER GAMBLE 

DEBEERS ITALIA 

Địa chỉ: Cạnh Khu CN Lương Sơn, tổ 4, thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (mẫu nhãn sản phẩm dự kiến đính kèm) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn 

thực phẩm theo:  

- Quy chuẩn Việt Nam 8-2:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối 

với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm 

- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất số TCCS:27/ITALIA/2023 ngày 

15/03/2023  đính kèm 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an 

toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công 

bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.  

   Lương Sơn, ngày 15  tháng 03  năm 2023 

      ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Thực phẩm bổ sung SỮA HẠT DR ENDSURE DIAMOND ORGANIC 

Thành phần: Sữa bột gầy (40-45%), đạm whey cô đặc, đường Isomalt, chất xơ hòa 

tan (FOS), sữa non (IgG), Choline, Beta-glucan, Taurine, Lysine, bột óc chó, bột hạnh 

nhân, bột yến mạch, bột macca, bột hạt sachi, bột đậu hà lan, bột gạo lứt huyết rồng, 

bột nano curcumin. Các vitamin (Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B12, 

Vitamin D3, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin K2(MK7), Vitamin B5, Vitamin B3, 

Axit folic). Khoáng cahats (Canxi carbonate, Aquamin F, Sắt III polymaltose, Kẽm 

gluconat, Đồng sulfat, Mangan sulfat, Magie phosphate, Natri Selenit). Huowng sữa 

và hương vani tổng hợp dùng trong thực phẩm. 

Thông tin dinh dưỡng: 

Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Trong 100gr 

Năng lượng Kcal 470.2 

Chất đạm g 11.48 

Chất đường bột g 60.12 

Chất béo g 20.42 

Sữa non  mg 1000.0 

Chất xơ (FOS) mg 2885 

2'FL HMO mcg 11500 

Choline  mg 22.4 

DHA 10% mg 301 

EPA 2% mg 301 

L-Lysine HCL mg 645 

Beta-glucan mg 21.09 

Taurine mg 36.08 

Nano curcumin  mcg 1000 

VITAMIN 

Vitamin B1 mcg 405 

Vitamin B2 mcg 413 

Vitamin B6 mcg 655 

Vitamin B12 mcg 0.92 

Vitamin B5 mcg 2550 

Vitamin A IU 1425 

Vitamin D3 IU 202 

Vitamin K1 mcg 21.12 

Vitamin K2(MK7) mcg 4.89 

Acid folic mcg 102 

Vitamin C mg 45.12 

Vitamin B3 mcg 1908 



Biotin mcg 7.12 

Vitamin E IU 6.89 

KHOÁNG CHẤT     

Sắt mg 6.44 

Kẽm mg 6.75 

Canxi mg 603 

Aquamin F mg 45 

Photpho mg 409 

Magie mg 45.19 

Natri mg 185 

I-ốt mcg 92 

Clorid mg 299 

Kali mg 465 

Đồng mcg 155 

Mangan mcg 13.2 

Selen mcg 13.22 

 

* Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 

*Hướng dẫn sử dụng  

Cho 05 muỗng bột (tương đương 45 g) vào 200 ml nước sôi để nguội khoảng 

40oC sẽ được 01 ly khoảng 210 ml, khuấy đều cho đến khi tan hoàn toàn. 

Thận trọng: Pha sản phẩm xong dùng ngay. Hỗn hợp sau khi pha sử dụng hết trong 

vòng 1 giờ. Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống. 

*Hướng dẫn cách pha: Cách vệ sinh cá nhân và dụng cụ khi pha bột: 

+ Rửa thật sạch tay và dụng cụ pha chế trước khi pha 

+ Đun sôi dụng cụ pha trong 5 phút để tiệt trùng. 

+ Đun sôi nước trong 5 phút và để nguội xuống 40-50oC. Cho lượng nước cần pha vào 

cốc. 

+ Cho vào lượng bột tương ứng và khoấy hoặc lắc đều cho đến khi tan hoàn toàn 

+ Trong hộp, có muỗng lượng riêng để pha chế. Luôn dùng muỗng lường có trong 

hộp để pha. Luôn giữ muỗng lường khô ráo và sạch sẽ bên trong hộp.  

+ Luôn giữ cho bột sữa trong hộp không bị ẩm, vì bột sữa có thể bị vón lại khi gặp hơi 

nước. 

             * Công dụng: Sản phẩm dùng bổ sung cho chế độ ăn hằng ngày thiếu vi chất 



dinh dưỡng, bổ sung vitamin và khoáng chất. Tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề 

kháng, giúp giảm tình trạng táo bón, kích thích ăn ngon miệng. 

*  Đối tượng sử dụng: Dùng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên đang trong giai đoạn 

phát triển, người lớn tuổi cần tăng cường sức khỏe, người mới ốm dậy, người cần bổ 

sung vitamin và khoáng chất. 

Không dùng cho người dị ứng với đậu nành, lactose. 

*Bảo quản: Cất giữ hộp sữa nơi khô ráo, thoáng mát. 

Sau khi mở hộp, chú ý đóng nắp hộp kín và giữ nơi khô ráo, thoáng, sạch. Nên dùng 

sản phẩm này nhanh sau khi mở hộp (trong vòng 30 ngày). 

+ Đối với sản phẩm loại hộp: Gấp và kẹp chặt miệng bao nhôm sau khi sử dụng. Bảo 

quản trong hộp đóng kín nắp và để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, 

không lưu trữ trong tủ lạnh. 

+ Đối với sản phẩm loại đóng lon sắt tráng thiếc: Đóng kín nắp lon sau khi sử dụng và 

để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, không lưu trữ trong tủ lạnh. 

*Thông tin cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm hết hạn, vón cục. Dùng sản 

phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 30 ngày sau khi mở nắp bao bì.  

*Ngày sản xuất và hạn sử dụng: 

*Khối lượng tịnh:  

*Tên cơ sở chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:  

*Xuất xứ: Việt Nam 

   Lương Sơn, ngày  15  tháng  04 năm 2023 

      ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

         
 



TIÊU CHUẨN CỦA NHÀ SẢN XUẤT 

Số TCCS: 27/ITALIA/2023 

 

 1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung SỮA HẠT DR ENDSURE 

DIAMOND ORGANIC  

2. Tên tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm: CHI NHÁNH HÒA BÌNH- 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DQUEEN COTY PROCTER 

GAMBLE DEBEERS ITALIA 

Địa chỉ: Cạnh Khu CN Lương Sơn, tổ 4, thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, 

huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

3. Trạng thái sản phẩm 

- Trạng thái: dạng bột 

- Màu sắc: màu vàng nhạt 

- Mùi vị: vani 

4. Thành phần:  

Sữa bột gầy (40-45%), đạm whey cô đặc, đường Isomalt, chất xơ hòa tan 

(FOS), sữa non (IgG), Choline, Beta-glucan, Taurine, Lysine, bột óc chó, bột 

hạnh nhân, bột yến mạch, bột macca, bột hạt sachi, bột đậu hà lan, bột gạo lứt 

huyết rồng, bột nano curcumin. Các vitamin (Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, 

Vitamin B12, Vitamin D3, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin K2(MK7), 

Vitamin B5, Vitamin B3, Axit folic). Khoáng cahats (Canxi carbonate, 

Aquamin F, Sắt III polymaltose, Kẽm gluconat, Đồng sulfat, Mangan sulfat, 

Magie phosphate, Natri Selenit). Huowng sữa và hương vani tổng hợp dùng 

trong thực phẩm. 

5. Chỉ tiêu chất lượng: 

Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Trong 100gr 

Năng lượng Kcal 470.2 ± 20% 

Chất đạm g 11.48 ± 20% 

Chất đường bột g 60.12± 20% 

Chất béo g 20.42± 20% 

Sữa non  mg 1000.0± 20% 

Chất xơ (FOS) mg 2885± 20% 

2'FL HMO mcg 11500± 20% 

Choline  mg 22.4± 20% 

DHA 10% mg 301± 20% 

EPA 2% mg 301± 20% 



L-Lysine HCL mg 645± 20% 

Beta-glucan mg 21.09± 20% 

Taurine mg 36.08± 20% 

Nano curcumin  mcg 1000± 20% 

VITAMIN 

Vitamin B1 mcg 405± 20% 

Vitamin B2 mcg 413± 20% 

Vitamin B6 mcg 655± 20% 

Vitamin B12 mcg 0.92± 20% 

Vitamin B5 mcg 2550± 20% 

Vitamin A IU 1425± 20% 

Vitamin D3 IU 202± 20% 

Vitamin K1 mcg 21.12± 20% 

Vitamin K2(MK7) mcg 4.89± 20% 

Acid folic mcg 102± 20% 

Vitamin C mg 45.12± 20% 

Vitamin B3 mcg 1908± 20% 

Biotin mcg 7.12± 20% 

Vitamin E IU 6.89± 20% 

KHOÁNG CHẤT     

Sắt mg 6.44± 20% 

Kẽm mg 6.75± 20% 

Canxi mg 603± 20% 

Aquamin F mg 45± 20% 

Photpho mg 409± 20% 

Magie mg 45.19± 20% 

Natri mg 185± 20% 

I-ốt mcg 92± 20% 

Clorid mg 299± 20% 

Kali mg 465± 20% 

Đồng mcg 155± 20% 

Mangan mcg 13.2± 20% 

Selen mcg 13.22± 20% 

 

a. Giới hạn về vi sinh vật  

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Enterobacteriaceae CFU/g 101 



2 Staphylococci dương tính với 

coagulase 
CFU/g 101 

3 Staphylococcal enterotoxin CFU/g 0 

4 L.monocytogenes CFU/g 102 

5 Salmonella CFU/g 0 

 b. Giới hạn về kim loại nặng (QCVN 8-2:2011/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm) 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Asen (As) mg/kg 0.5 

2 Cadimi (Cd) mg/kg 1.0 

3 

Chì (tính theo 1000ml sữa pha chuẩn 

theo hướng dẫn của nhà sản xuất) 

(Pb) 

mg/l 0.02 

4 Thủy ngân (Hg) mg/kg 0.05 

5 

Thiếc (Sn) (đựng trong bao bì tráng 

thiếc) 
mg/kg 250 

c. Phụ gia thực phẩm đảm: Tuân thủ Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 

30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. 

d, Dư lượng thuốc thú y, tồn dư hooc môn tăng trưởng: Tuân thủ với Thông 

tư số 24/2013/TT-BYT ngày 14  tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

“Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm”. 

6. Hướng dẫn sử dụng: 

* Hướng dẫn sử dụng:  

Cho 05 muỗng bột (tương đương 45 g) vào 200 ml nước sôi để nguội khoảng 

40oC sẽ được 01 ly khoảng 210 ml, khuấy đều cho đến khi tan hoàn toàn. 

* Hướng dẫn cách pha: 

- Rửa sạch tay trước khi pha. 

- Rửa cốc và nắp đậy cho đến khi không còn bụi bẩn 



- Đun cốc và nắp đậy trong 5 phút. Đậy nắp kín cho đến khi sử dụng 

- Đun sôi nước uống trong 5 phút, để nguội bớt 

- Tham khảo bảng hướng dẫn cách pha, rót chính xác lượng nước ấm cần 

dùng vào cốc đã được luộc. 

- Chỉ dùng muỗng lường trong hộp và gạt ngang muỗng lường vào mép 

gờ của thành hộp. 

- Tham khảo bảng hướng dẫn cách pha, thêm chính xác số lượng muỗng 

lường (gạt ngang). 

- Sau khi dùng xong, bỏ lại muỗng lường vào bên trong hộp sản phẩm. 

- Đậy nắp và lắc hoặc khuấy đều cho đến khi bột được hòa tan hoàn toàn. 

- Cách bảo quản: Đậy nắp kín sản phẩm sau mỗi lần sử dụng và bảo quản 

nơi khô ráo. 

Thận trọng:  Pha sản phẩm xong dùng ngay. Hỗn hợp sau khi pha sử 

dụng hết trong vòng 1 giờ. Đổ bỏ phần thừa sau mỗi lần uống. 

* Lưu ý khi sử dụng: 

- Mở nắp bằng cách hướng tay cầm lên phía trên, kéo lên và vứt bỏ ngay 

nắp thiếc vừa mở. Cẩn thận để không bị thương bởi cạnh sắc của nắp 

- Chỉ dùng thìa (muỗng) có sẵn trong lon và bảo quản sạch sẽ, riêng biệt. 

             * Công dụng: Sản phẩm dùng bổ sung cho chế độ ăn hằng ngày thiếu 

vi chất dinh dưỡng, bổ sung vitamin và khoáng chất. Tăng cường hệ miễn dịch, 

tăng sức đề kháng, giúp giảm tình trạng táo bón, kích thích ăn ngon miệng. 

*  Đối tượng sử dụng: Dùng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên đang trong giai 

đoạn phát triển, người lớn tuổi cần tăng cường sức khỏe, người mới ốm dậy, 

người cần bổ sung vitamin và khoáng chất. 

Không dùng cho người dị ứng với đậu nành, lactose. 

7. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói: 

- Quy cách bao gói:  

+ Dạng hộp gói thiếc:  16g, 18g, 20g, 25g, 150g, 500g, 1kg, 



+ Dạng lon: 360g/lon, 400g/lon, 500g/lon, 850g/lon, 900g/lon, 1kg/lon, 

2kg/lon hoặc theo nhu cầu đóng gói của thị trường và được ghi cụ thể trên nhãn 

và bao bì. 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong hộp túi tráng thiếc, lon 

thiếc bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo định của Bộ Y tế. 

8. Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử 

dụng ghi trên nhãn của sản phẩm  

9. Hướng dẫn bảo quản: Để nơi khô ráo thoáng mát. Tránh ánh sáng chiếu 

trực tiếp lên sản phẩm. 

10. Thông tin cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm hết hạn. Dùng sản phẩm 

trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 30 ngày sau khi mở nắp bao bì.   

                               Lương Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2023 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 

 





MA HO SO: 22.04.15.191039.DKCB 

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2022

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4309/2022/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ VIỆT HÀN
Địa chỉ: Tờ bản đồ số 4, thửa số 164, Ấp Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, 
Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0961136789                                   Fax: 
Email: Viendinhduongviethan@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Fucoidan Kichida Linh chi;; do:  
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ STP
Địa chỉ: Lô đất số N2-9, Khu công nghiệp Đồng Văn II, phường Đồng Văn, thị xã Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 01A/2022/TCCS.VH, kí ngày 10-04-2022 (Có bản tiêu chuẩn 
đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3/2022/3702960214-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ VIỆT HÀN
      Địa chỉ: Tờ bản đồ số 4, thửa số 164, Ấp Tân Lợi, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương

Điện thoại: 0961136789 Fax: 

E-mail: Viendinhduongviethan@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 3702960214
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Fucoidan Kichida Linh chi
      2. Thành phần: 
   Trong mỗi viên có chứa: 
   Fucoidan 60% 150mg
   Cao hoàng kỳ 45mg
   Cao linh chi (Tỉ lệ 1:10) 15mg
   Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 3mg 
   Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 3mg
   Phụ liệu: Vỏ nang (Gelatin), chất độn (Lactose, Canxi cacbonat), chất trơn chảy (Magie 
stearte, Talc).
   Dạng bào chế: Viên nang cứng

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Fucoidan  mg/viên  90 ± 20%
2  Vitamin B1 (Thiamin mononitrat)  mg/viên  3 ± 20%
3  Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid)  mg/ viên  3± 20%
4  Linh chi  định tính  dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và Hạn sử dụng in trên bao bì.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.
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   - Chất liệu bao bì: Vỉ màng Alu-Alu/ PVC-Alu, Lọ nhựa HDPE/PET/PP hoặc lọ thủy tinh, 
nắp nhựa, nắp nhôm phù hợp với tiêu chuẩn bao bì dùng cho thực phẩm của Bộ Y tế.
   - Qui cách đóng gói:
   Lọ 10 viên, 20 viên, 30 viên, 50 viên, 60 viên, 80 viên, 100 viên, 200 viên,
   Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ x Vỉ 10 viên, 15 viên, 20 viên
   Khối lượng viên (không bao gồm vỏ nang): 500mg ± 7.5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ STP
   Địa chỉ: Lô đất số N2-9, Khu công nghiệp Đồng Văn II, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, 
tỉnh Hà Nam, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 01A/2022/TCCS.VH, kí ngày 10-04-2022 (Có bản tiêu chuẩn 
đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Bình Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2022

CÔNG TY TNHH VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ VIỆT 
HÀN

ATTP_CK_1_1
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CONG TY TNHH VIN DINH DUONG 
QUOC TE VIET HAN 

S6: 2007/2022 CV-TA  

CONG HOA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
DO 1p - Tv do - Hinh phtic 

Binh Throng, ngay 20 thing 07 na-  m 2022 

CVC AN TOAN THVC PHXM  

DEN SajcS 	 
Ngay  

THONG BAO 
(V/v: chuyln ddi nha »My son xult) 

Kink gin: Cc An Oen Sit phAm — BO Y tt 

-Can etre Nghi; clinh 15/2018/ND-CF ngtiy 02 thong 02 aim 2018, quy clinh chi tilt thi hank 
met so clidu ciia Luet an loan Myr phem. 
Can c& vao nhu cau kink doanit act cong 01: 
Ten doanh nghiep: CONG TY TNHH VIN DINH DUONG QUOC TE VIET HAN 
Dia chi: Ta ban a so 4, thila s6 164, 4p Tan LQi, xä D'At Cutic, huyen Bac Tan Uyen, flit 
Binh Ducmg. 

CONG TY TNHH VIN DIM-1DUONG QUOC TE VIET HAN da duce Cue An toan thvc 
phAm cap giAy xac nhan ding 1)6 phü hgp vai quy dinh An than dux phAm cho sari phAm: 
Thirc pham bao v six khoe FUCOIDAN KICHIDA LINH CHI (S6 4309/2022/DKSP) cap 
nay 19 thang 06 nam 2022 

Do nhu cAu kinh doanh cüa cong ty, chung d6i sang dcrn vi salt xuAt mei, ce ay de vat tu thiOt 
N de gia c6ng san xuAt cho sari phAm Thvc phAm bao ye sire Ichoe FUCOIDAN KICHIDA 
LINH CHI .Cu thênhirsaw. 
Chuyen dAi nhi may sin xuat: 

STT San phAm Thong tin Nita may sin xuat 

Cu 

Thong tin Nhi may sin xuAt mai 

1 Thvc phAm 

bao ye sire 

khoe 

FUCOIDAN 

KICHIDA 

CONG TY CO PHAN DUVC 

PHAM QUOC TE STP 

Dia chi: L6 Tat sO N2-9, 

Khu Ong nghiep Deng Van II, 

Phuang Deng Van, Thi xa Duy 

Tien, 

Tinh HA Nam., Viet Nam 

CONG TY CO PHAN TAP 

DOAN DUVC PHAM TRUNG 

UONG QUEEN DIAMOND 

DIOPHACO 

Dia chi: Km 18 Dai LO Thang 

Long - Khu cling nghiep Thaeh 

ThAt - On& Oai, Thi tan Qu6c 

Oai, Huyen Qu6c Oai, Thanh ph6 

HA N0i, Viet Nam 

LINH CHI 
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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3322/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại 
Hưng
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02466632688                                   Fax: 
Email: truongdaihung1011@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 369 Q10; do:  
Sản xuất tại: Chi nhánh Hòa Bình – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Việt Nam 
Anh Quốc Trường Đại Hưng.
Địa chỉ: Tiểu Khu Liên Sơn, thị trấn Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình.
Nước xuất xứ: Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 04/2018 ngày 25 tháng 12 năm 2018 (có bản tiêu chuẩn sản 
phẩm đính kèm).
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3/2019/0107603191-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại 
Hưng
      Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Đại Áng, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02466632688 Fax: 

E-mail: truongdaihung1011@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0107603191
Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:  000322/2017 ATTP-CNĐK
Ngày cấp/Nơi cấp: 25/04/2017/Cục An Toàn Thực Phẩm – Bộ Y Tế cấp cho Chi nhánh Hòa 
Bình – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng.

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 369 Q10
      2. Thành phần: 
   Dầu cá (Fish oil) (omega 3:150mg, omega 6: 50mg, omega 9: 20mg): 1000mg
   Dầu hoa anh thảo: 50mg
   Coenzyme Q10: 200mcg
   Dầu gấc: 100mcg
   Vitamin A: 100UI
   Vitamin D: 100UI
   Vitamin E: 20UI
   Phụ liệu: Gelatin, Glycerin, sorbitol, ethyl vanillin, vừa đủ 2 viên nang mềm 1200mg.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Omega 3  mg/viên  75 ± 20%
2  Omega 6  mg/viên  25 ± 20%
3  Omega 9  mg/viên  10 ± 20%
4  Vitamin A  UI/viên  50 ± 20%
5  Coenzym Q10  mcg/viên  100 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên bao bì sản phẩm
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   Bao bì: sản phẩm được đóng vỉ, lọ nhựa, alu, thủy tinh đảm bảo vệ sinh, đạt yêu cầu về vệ 
sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
   Quy cách đóng gói: lọ 30, 50, 60, 90,100,150 viên. Vỉ 5, 10, 15 viên.
   Hộp 2,3,5,10,15 vỉ. hộp 2,3,5,10 lọ. 
   Khối lượng viên: 1200mg ± 7,5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Sản xuất tại: Chi nhánh Hòa Bình – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Việt Nam Anh 
Quốc Trường Đại Hưng.
   Địa chỉ: Tiểu Khu Liên Sơn, thị trấn Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 04/2018 ngày 25 tháng 12 năm 2018 (có bản tiêu chuẩn sản phẩm 
đính kèm).

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ VIỆT 
NAM ANH QUỐC TRƯỜNG ĐẠI HƯNG

ATTP_CK_1_1

Vũ Tuấn Anh
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƢỢC PHẨM QUỐC TẾ  

MONEYKEY GREEN CROSS DAEWOONG KOREA  

************** 

HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ 

(Thuộc nhóm thực phẩm bổ sung) 

Số: 02/Korea-HN/2021 

Sản phẩm: Cao tinh chất Hovenia Cordyceps Drink Liver Detox Fat Milk Thistle 

TẬP HỒ SƠ GỒM CÓ: 

1. Bản tự công bố sản phẩm 

2. Nhãn sản phẩm dự kiến 

3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm 

 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 02/Korea-HN/2021 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƢỢC PHẨM QUỐC TẾ 

MONEYKEY GREEN CROSS DAEWOONG KOREA 

Địa chỉ: Km16 Đại lộ Thăng Long, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, huyện 

Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  

Điện thoại: 0243.9911.866                  Email: daewoongkorea2311@gmail.com 

Mã số doanh nghiệp: 0109429319 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Giấy chứng nhận ISO 22000:2018 số HA 332 – 21. 

Ngày cấp/Nơi cấp: 28/04/2021/ Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng. 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Cao tinh chất Hovenia Cordyceps Drink Liver Detox Fat Milk Thistle 

2. Thành phần: Hevonia (quả khúng khéng), đông trùng hạ thảo, cây kế sữa, actiso, lá dâu tằm, cam 

đỏ, kim ngân hoa, hồng hoa, cúc la mã, táo đỏ, đương quy, thục địa, ké đầu ngựa, canxi từ tảo đỏ. Phụ 

liệu: fructose, đường isomalt, natri carboxymethylcellulose, citric acid, hương hồng sâm tổng hợp, 

nước tinh khiết vừa đủ 1 gói.  

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất, hạn sử dụng: in trên 

bao bì sản phẩm.  

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

- Quy cách đóng gói: Gói 50 ml, 60 ml, 70ml, 80 ml, 100 ml  ± 6%. Hộp 10, 20, 30, 40, 50, 60, ... gói 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm đóng gói polypropylene; đựng trong hộp giấy đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƢỢC PHẨM 

QUỐC TẾ MONEYKEY GREEN CROSS DAEWOONG KOREA 

Km16 Đại lộ Thăng Long, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc 

Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:  

Quyết định 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm. 

QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong 

thực phẩm. 



QCVN 8-3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống không cồn: QCVN 6-2: 2010/BYT.  

Cụ thể như sau:  

1. Chỉ tiêu kim loai nặng:  

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Chì (Pb)  ppm 0,05 

2 Cadmi (Cd)  ppm 1,0 

3 Thủy Ngân (Hg)  ppm 0,1 

 

2. Chỉ tiêu vi sinh vật:  

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Tổng số vi sinh vật hiếu khí CFU/ml 10
2
 

2 Coliforms CFU/ml 10
 

3 Escherichia coli CFU/ml Không có 

4 Staphylococcus aureus CFU/ml Không có 

5 Streptococci faecal CFU/ml Không có 

6 Pseudomonas aeruginosa CFU/ml Không có
 

7 Tổng số bào tử nấm men và nấm mốc CFU/ml 10
 

8 Clostridium perfringens CFU/ml Không có 

 

Hàm lượng hóa chất không mong muốn khác:  

+  Tuân thủ quy chuẩn quốc gia QCVN 8-1:2011/BYT đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong 

thực phẩm  

+ Phụ gia thực phẩm đảm bảo theo quy định (Tuân thủ Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 

của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm). 

+ TT 50/2016/TT-BYT: Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn 

chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm 

đã công bố./. 

   Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

                (Ký tên,  đóng dấu) 

 



NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

Cao tinh chất Hovenia Cordyceps Drink Liver Detox Fat Milk Thistle 

Thành phần: Hevonia (quả khúng khéng), đông trùng hạ thảo, cây kế sữa, actiso, lá dâu tằm, cam đỏ, 

kim ngân hoa, hồng hoa, cúc la mã, táo đỏ, đương quy, thục địa, ké đầu ngựa, canxi từ tảo đỏ. Phụ 

liệu: fructose, đường isomalt, natri carboxymethylcellulose, citric acid, hương hồng sâm tổng hợp, 

nước tinh khiết vừa đủ 1 gói. 

Khuyến cáo nhà sản xuất:  

Dùng cho mọi đối tượng. Đặc biệt trong các trường hợp: Người nóng trong, mụn nhọt, men gan tăng 

cao, ăn uống kém, chán ăn, vàng da.  

Người hay uống rượu bia hoặc làm việc trong môi trường nặng nhọc, khói bụi, ô nhiễm, uống nhiều 

kháng sinh hoặc đang truyền hóa chất. 

Người già men gan kém, gan nhiềm mỡ, mỡ máu, cần thanh lọc cơ thể. 

Trẻ em tiêu hóa kém, rôm sảy, mụn nhọt, cần đào thải độc tố. 

Người cần tăng cường sức khỏe, bảo vệ lá gan. 

Lưu ý: Sản phẩm sử dụng đường isomalt nên có thể dùng được cho người tiểu đường, tim mạch. 

Hƣớng dẫn sử dụng: Dùng trực tiếp. Dùng sau ăn 30 phút. 

Trẻ em: Ngày 1 lần x 1 gói/lần.  

Người lớn: Ngày 2 lần. Mỗi lần 1-2 gói.  

Người men gan tăng, uống rượu bia nhiều, người mụn nhọt trứng cá. Ngày 3 lần x 1-2 gói/lần.  

Nên uống duy trì hàng ngày 1-2 gói. Uống duy trì 6 -8 tháng để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.  

Lưu ý: Không dùng cho người mẫn cảm với bất kì thành phần nào có ghi trên bao bì sản phẩm, Ngưng 

sử dụng sản phẩm nếu dị ứng.  

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 

Số TCB:  

Lô sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng: 

Hộp xx gói x gói yy ml 

Sản xuất và chịu trách nhiệm về chất lƣợng sản phẩm: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

DƢỢC PHẨM QUỐC TẾ MONEYKEY GREEN CROSS DAEWOONG KOREA. Địa chỉ: 

Km16 Đại lộ Thăng Long, Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc 

Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 11414/2020/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG QUỐC GIA 
GOLDENT FOOD AUSTRALIA
Địa chỉ: Khu Xuân Hà, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Điện thoại: 02439929219                                   Fax: 
Email: goldentfood120620@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang mềm TINH DẦU THÔNG ĐỎ 
RED PINE GOLD; do:  
Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng – Công ty cổ phần dược phẩm MEDIUSA
Địa chỉ: Lô CN A5, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Số giấy chứng nhận GMP: 51/2020/ATTP-CNGMP.
Ngày cấp: 13/08/2020
Nơi cấp: Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 02/TCSP-MEDIUSA, ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Công ty 
cổ phần dược phẩm MEDIUSA (có bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4/2020/0109219470-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG QUỐC GIA 
GOLDENT FOOD AUSTRALIA
      Địa chỉ: Khu Xuân Hà, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Điện thoại: 02439929219 Fax: 

E-mail: goldentfood120620@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0109219470
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang mềm TINH DẦU THÔNG ĐỎ 
RED PINE GOLD
      2. Thành phần: 
   Trong 2 viên nang mềm có chứa:
   Tinh dầu thông đỏ (Pinus koraiensis oil) 1000mg
   Dầu hoa anh thảo (Evening primrose oil) 200mg 
   Dầu gấc (Momordica cochinchinensis oil) 200mg
   Dầu oliver 200mg
   Vitamin E (dl-alpha tocopheryl acetate) 80UI
   Vitamin A (Retinol) 600UI
   Vitamin D3 (Cholecalciferol) 200UI
   Phụ liệu: Gelatin, glycerin, sorbitol, nipagin, ethyl vanilin, nước tinh khiết vừa đủ.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Tinh dầu thông đỏ  mg/ 2 viên  1000 ± 20%
2  Vitamin E (dl-alpha tocopheryl acetate)  UI/ 2 viên  80 ± 20%
3  Vitamin A (retinol)  UI/ 2 viên  600 ± 20%
4  Dầu hoa anh thảo  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và Hạn sử dụng in trên bao bì.

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.
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      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: vỉ màng Alu-Alu hoặc PVC-Alu, lọ nhựa HDPE/PET hoặc lọ thủy tinh, 
nắp nhựa hoặc nắp nhôm phù hợp với tiêu chuẩn bao bì dùng cho thực phẩm của Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói:
   Lọ 30 viên, 50 viên, 60 viên, 90 viên, 100 viên
   Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 4 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 12 vỉ x Vỉ 5 viên, 10 viên, 15 viên
   (Khối lượng / viên: 1200 mg ± 7,5%)
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng – Công ty cổ phần dược phẩm MEDIUSA
   Địa chỉ: Lô CN A5, Khu công nghiệp Phú Nghĩa, Xã Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam.
   Số giấy chứng nhận GMP: 51/2020/ATTP-CNGMP.
   Ngày cấp: 13/08/2020
   Nơi cấp: Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 02/TCSP-MEDIUSA, ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Công ty cổ 
phần dược phẩm MEDIUSA (có bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH DƯỠNG QUỐC 
GIA GOLDENT FOOD AUSTRALIA

ATTP_CK_1_1

LỮ VĂN HUẤN

Ký bởi:  CONG TY TNHH TP DINH DUONG QUOC GIA GOLDENT FOOD AUSTRALIA

Thời gian ký: 11/11/2020 15:57:11
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 34/ MC-HB/2022 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CHI NHÁNH HÒA BÌNH – CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MINH CHUNG 

Địa chỉ: Sau khu công nghiệp Lương Sơn, khu tái định cư 1, Thị Trấn Lương 

Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

Điện thoại: 0243.904.7555 

Mã số doanh nghiệp: 0107120067-001 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:  Số 08/2020/ATTP-CNĐK, 

Ngày cấp: 10/03/2020, nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh 

Hòa Bình. 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: CAO GIẢI ĐỘC GAN CÀ GAI LEO- XẠ ĐEN HÒA BÌNH 

2. Thành phần: Cao cà gai leo 40%, xạ đen 10%, giảo cổ lam, an xoa, tầm bóp, 

hoa mua rừng, cây kế sữa (có chứa Silymarin), khúng khéng, actiso, kim ngân 

hoa, liên kiều, bổ công anh. Phụ liệu: nước tinh khiết, sodium benzoat, sorbitol 

vừa đủ. 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và 

hạn sử dụng ghi trên nhãn của sản phẩm. 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

CHI NHÁNH HÒA BÌNH – CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ 

CAO MINH CHUNG 

Địa chỉ: Sau khu công nghiệp Lương Sơn, khu tái định cư 1, Thị Trấn Lương 

Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

- Quy cách đóng gói:  

Sản phẩm đóng gói/hũ: 50g, 100g, 150g, 200g, 500g. 
Hoặc theo nhu cầu đóng gói của thị trường và được ghi cụ thể trên nhãn và bao 

bì. 

- Chất liệu bao bì:, chai thủy tinh, nắp nhôm/nắp nhựa, lon nhôm phức hợp, màng 

phức hợp Pet/Al/LLDPE sau đó bảo quản trong hộp giấy carton. Chất liệu bao bì 

đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 



Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực 

phẩm theo: 

- Quy chuẩn Việt Nam 8-2:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới 

hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. 

- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất số 34/MC-TCB/2021 ngày 22/09/2022 (đính kèm). 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và 

chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

  Lương Sơn, ngày 22 tháng 09 năm 2022 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 





Đính kèm 

 

TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT 

Số: 34/MC-TCB/2022 

 

1. Chỉ tiêu chất lượng  

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

1 Cà gai leo Định tính Dương tính 

2 Giảo cổ lam Định tính Dương tính 

3 Xạ đen Định tính Dương tính 

 

2. Chỉ tiêu an toàn 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố  

1 
Tổng số vi sinh vật hiếu 

khí 
CFU/ml ≤ 104 

2 Coliforms CFU/ml ≤ 10 

3 Bacillus cereus CFU/ml ≤ 102 

4 
Tổng số bào tử nấm men, 

nấm mốc. 
CFU/ml ≤ 102 

5 E.coli CFU/ml 0 

6 Clostridium perfringens CFU/ml ≤ 10 

7 Hàm lượng Arsen (As) ppm ≤ 1,0 

8 Hàm lượng Chì (Pb) ppm ≤ 2,0 

- Tuân thủ Quy chuẩn Việt Nam 8-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với 

giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm. 

- Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật tuân thủ Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 

30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật trong thực phẩm. 



Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm 

và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn 

thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

  Lương Sơn, ngày 22 tháng 09 năm 2022 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 





 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 36/ MC-HB/2022 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CHI NHÁNH HÒA BÌNH – CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MINH CHUNG 

Địa chỉ: Sau khu công nghiệp Lương Sơn, khu tái định cư 1, Thị Trấn Lương 

Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

Điện thoại: 0243.904.7555 

Mã số doanh nghiệp: 0107120067-001 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:  Số 08/2020/ATTP-CNĐK, 

Ngày cấp: 10/03/2020, nơi cấp: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh 

Hòa Bình. 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: CAO TIỂU ĐƯỜNG 

2. Thành phần: Dây thìa canh 10%, mướp đắng 3%, linh chi, củ cải trắng, lá xoài 

xanh, giảo cổ lam, lô hội, hoài sơn. Phụ liệu: nước tinh khiết, kali sorbat, 

glycerin, đường Isomalt vừa đủ.  

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và 

hạn sử dụng ghi trên nhãn của sản phẩm. 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

CHI NHÁNH HÒA BÌNH – CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ 

CAO MINH CHUNG 

Địa chỉ: Sau khu công nghiệp Lương Sơn, khu tái định cư 1, Thị Trấn Lương 

Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

- Quy cách đóng gói:  

Sản phẩm đóng gói/hũ: 50g, 100g, 150g, 200g, 400g, 500g.
Hoặc theo nhu cầu đóng gói của thị trường và được ghi cụ thể trên nhãn và bao 

bì. 

- Chất liệu bao bì:, chai thủy tinh, nắp nhôm/nắp nhựa, lon nhôm phức hợp, màng 

phức hợp Pet/Al/LLDPE sau đó bảo quản trong hộp giấy carton. Chất liệu bao bì 

đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 



Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực 

phẩm theo: 

- Quy chuẩn Việt Nam 8-2:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới 

hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm. 

- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất số: 36/MC-TCB/2021 ngày 22/09/2022 (đính 

kèm). 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và 

chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

  Lương Sơn, ngày 22 tháng 09 năm 2022 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 







Đính kèm 

TIÊU CHUẨN NHÀ SẢN XUẤT 
Số: 36/MC-TCB/2022 

 

1. Chỉ tiêu chất lượng  

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

1 Dây thìa canh  Định tính Dương tính 

2 Mướp đắng Định tính Dương tính 

 

2. Chỉ tiêu an toàn 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố  

1 
Tổng số vi sinh vật hiếu 

khí 
CFU/ml ≤ 104 

2 Coliforms CFU/ml ≤ 10 

3 Bacillus cereus CFU/ml ≤ 102 

4 
Tổng số bào tử nấm men, 

nấm mốc. 
CFU/ml ≤ 102 

5 E.coli CFU/ml 0 

6 Clostridium perfringens CFU/ml ≤ 10 

7 Hàm lượng Arsen (As) ppm ≤ 1,0 

8 Hàm lượng Chì (Pb) ppm ≤ 2,0 

- Tuân thủ Quy chuẩn Việt Nam 8-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với 

giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm. 

- Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật tuân thủ Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 

30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật trong thực phẩm. 



Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm 

và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn 

thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

  Lương Sơn, ngày 22 tháng 09 năm 2022 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 
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